
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 53 4014 UXTC 16 tuần

1 2 87 6003 SSD độ III

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

2 4 43 1001 UXTC to

2 5 62 3003 UBT 7cm + Sa Trực tràng - Â Đ

2 6 25 2002 LNMTC2BT+Cơ TC/VMC 2lần NSUBT 

3 7 47 1011 UXTC 15 tuần

3 8 36 2002 CTC dài

3 9 30 ĐT NXTC 12 tuần

5 10 49 2002 UXTC 14 tuần

5 11 48 3003 UXTC 16 tuần

5 12 34 1011 NXTC  to + Vòng TC

18 13 54 2012 UXTC 14 tuần

18 14 49 4004 UXTC 14 tuần

18 15 42 ĐT UBT(P) 12cm

6 16 0

16 17 0

1 1 80 6006 SSD độ III

1 2 58 1011 SSD độ III

2 3 60 5004 UBT (T) 10 cm

2 4 51 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 40 2012 UXTC 14 tuần

3 6 56 7007 UBT 16cm

3 7 52 ĐT CTC dài + Polype CTC

C.H.TRUNG + TR.LOAN + LOAN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + LOAN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + LOAN.SB

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + MỸ HOA.SB

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + MỸ HOA.SB

M.TÂM + THANH HẰNG + CÔNG.SB

M.TÂM + THANH HẰNG + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.NHẠN + Y.OANH+ NGHĨA.TT + HÓA.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + PHÖ.SB     

D.MINH + PHẠM HẢI + PHÖ.SB      

H.HIỆP + DUY + NGỌC.SB 

H.HIỆP + DUY + NGỌC.SB   

H.HIỆP + DUY + NGỌC.SB 

M.TÂM + THANH HẰNG + CÔNG.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG + VY.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG + VY.SB

PHAN NGA + HIỆU.TT + THỊ LINH.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HIỆU.TT

PHAN NGA + HIỆU.TT + THỊ LINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + PHÖ.SB     

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Hút nạo thai trúng

Cắt HTTC + 2PP, Treo MC - mõm nhô

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 18/04/2011 đến ngày 24/04/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ NHUNG

LÊ THỊ CHIA

TRỊNH UYÊN NGỌC

NGUYỄN THỊ DUYÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LAM

 VÕ THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ KỊCH

LIÊNG HOT PHA RAI

BÙI THỊ THẠNH

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN NGỌC LOAN

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ CHUNG

HUỲNH THỊ SINH

NGUYỄN THANH NHƢ

NGUYỄN THỊ THÖY

TRẦN THỊ XEM

H' KRUL  KNUL

HỒ THỊ TUYẾT THANH

PHAN HỒNG HẠNH

2420

2539

2246

2332

2405

2516

2373

SHC

2343

2183

2364

2411

2329

60b

2456

2330

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2189

2363

2333

21B

PM

Ngày: 18/04/2011 

Ngày: 19/04/2011 

2569

2519

2434



5 8 48 3023 UXTC 14 tuần

5 9 46 3003 LNMTC 2BT 6cm

5 10 38 1001 NXTC 14 tuần

18 11 51 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

18 12 43 ĐT NXTC 16 tuần

18 13 30 1011 NXTC 12 tuần/Mong con

6 14 35 3003 Sang thƣơng vú (P)

6 15 36 1011 Sang thƣơng vú (T)

6 16 29 0000 Sang thƣơng vú (P)

6 17 20 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

16 18 0

1 1 74 4004 SSD độ III

1 2 72 4004 SSD độ III

2 3 49 4004 K Tuyến NMTC gđ I

2 4 26 ĐT UBT 2bên  10cm

2 5 48 2012 UBT (T) 7 cm/VMC Đƣờng niệu

2 6 38 ĐT NXTC 12 tuần

3 7 49 1021 UXTC 16 tuần

3 8 43 ĐT NXTC 14 tuần

5 9 51 ĐT UBT (P) 6cm

5 10 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 45 2002 UXTC 14 tuần

18 12 30 1011 SSD độ I - II + CTC dài

18 13 37 2002 UBT 16cm

18 14 40 2012 UXTC 16 tuần

15 39 2012 UBT (P) 10cm

16 16 0

DỰ BỊ

DPMAI + T.PHƢỢNG,H.LOAN+ NHUNG.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

B.HẢI + V. HỘI + CÖC.SB  

B.HẢI + V. HỘI + CÖC.SB  

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + QUỸ.SB

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + QUỸ.SB  

H.THẮM + P.DUNG + NGỌC DUNG.SB 

H.THẮM + P.DUNG + NGỌC DUNG.SB   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.THU + HƢƠNG.PNT + T.PHÖC.TT + 

D.THÖY.SB

DUYÊN + T.HÕA + ĐEM

DUYÊN + T.HÕA + ĐEM

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + KIM CHÂU.SB

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + KIM CHÂU.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + KIM CHÂU.SB

Cắt đoạn CTC- May dây chằng TC- cùng

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

LÊ MỸ NAM

NGUYỄN THỊ LIÊM

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG

TRẦN THỊ ĐỊNH

LÊ THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

VÕ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ LAN

ĐỖ NGỌC LAN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THẮNG

LÊ THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ TIỀM

PHẠM THỊ HƢƠNG

PHẠM THỊ THANH BÍCH

BN SẢN A

PHẠM THỊ LÃNH

NGUYỄN THỊ CHÖC

TRẦN THỊ REN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

HỒ THỊ THU HƢƠNG

ĐẶNG THỊ THẢO

THÁI THỊ NGỌC HẬU

TÔ PHƢƠNG HẠNH

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ TUYẾT

KIM SA BỐC

2412

2448

2408

2495

2451

2416

2366

1746

2406

2379

2263

1699

2577

2442

2370

2368

2345

311

204

172

211

2409

2342

2341

2374

Thứ: TƯ 

Ngày: 20/04/2011 

Ngày: 21/04/2011 



1 1 87 ĐT SSD độ III

1 2 61 4004 SSD độ III

2 3 71 2002 SSD độ II

2 4 40 0000 NXTC 20tuần

3 5 53 2022 UXTC 14 tuần

3 6 47 2012 UXTC 16 tuần

3 7 29 ĐT NXTC 14 tuần

5 8 52 2002 UXTC 13 tuần + UBT 

5 9 32 ĐT NXTC 16 tuần

18 10 48 2002 UXTC  26cm

18 11 48 3003 UXTC 14 tuần

18 12 45 2002 UXTC 14 tuần

6 13 48 3003 UXTC 16 tuần + Sang thƣơng vú

6 14 45 3013 Sang thƣơng vú (P)

6 15 41 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 16 20 ĐT Bƣớu sợi tuyến vú

16 17 0

16 18 0

1 1 50 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 7cm

1 2 71 8028 SSD độ III

2 3 30 2002 Rách TSM độ IV

2 4 40 3013 CTC dài

2 5 40 ĐT NXTC 14 tuần

3 6 53 2012 UXTC 14 tuần

3 7 45 2002 UXTC 15 tuần

3 8 40 1001 NXTC 14 tuần

5 9 49 1001 UBT 2bên 10cm

5 10 47 2002 UXTC 14tuần/VMC

THỐNG + YÊN + PHƢƠNG DUNG.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + THANH UYÊN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + THANH UYÊN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + THANH UYÊN.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + XUÂN THANH.TT

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + XUÂN THANH.TT

BM.ĐHYD (S,3)

M.PHƢƠNG1+NGTHẢO,X.PHƢỢNG.TT,T.THỦY.

SB(C,3)

V.HÕA + CHÂN.SB + NAM.SB

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

THỐNG + YÊN + PHƢƠNG DUNG.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

DPMAI + K.HOÀNG + HÀ.SB   

DPMAI + K.HOÀNG + HÀ.SB     

DPMAI + K.HOÀNG + HÀ.SB     

VŨ HẢI + Đ.THẢO + TÖ LINH.SB

VŨ HẢI + Đ.THẢO + TÖ LINH.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT    

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + HIỀN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi cơ vòng hậu môn

Cắt đoạn CTC,May phục hồi DC-cùng & thành 

Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

1) Cắt HTTC + 2PP      2) Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ THỦY

NGÔ THỊ ĐẠT

KIỀU THỊ LƢỢNG

LÊ THỊ LỢI

PHÙNG THỊ NGỌC LIÊN

BN SẢN A

AN THỊ THU

VÕ THỊ LỰA

THÁI THỊ HOÀI

HUỲNH THỊ SƢƠNG

HỒ TRẦN NHẬT PHƢƠNG

LÊ NGỌC SƢƠNG

TRƢƠNG THỊ HỚN

NGUYỄN THANH THỦY

HUỲNH THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ QUANG PHƢƠNG

BN SẢN A

PHAN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ THUẬN

VÕ THỊ MỸ HIỆP

TRƢƠNG THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NHÀN

VŨ THỊ MAI

HỒ THỊ NHÃN

PHAN THỊ HƢƠNG

DƢƠNG THỊ PHƠI

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ VẠN

2493

2509

2511

2401

2414

2285

2582

2514

2580

193

215

236

2521

2489

2545

2508

56B

2499

2378

2388

2313

2387

2502

2551

2389

2347

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/04/2011 



5 11 43 2022 NXTC 14 tuần

18 12 47 3003 UXTC 14tuần/VMC

18 13 40 1001 NXTC 14tuần/VMC

16 14 0

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + XUÂN THANH.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

BẢO ANH + Q.HẢI + NGHĨA.TT + THÖY 

NGA.TT
Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

BÙI THỊ HƢƠNG

TRẦN KIM HUỆ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ LINH2486

2571

2480


